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Năm học: 2026 – 2027 
 

TT LỚP Sĩ số Giáo viên chủ nhiệm Phụ huynh Học sinh Điện thoại Chức danh 
1 12 Hoá 36 Đặng Họa My Nguyễn Xuân Trung Nguyễn Xuân Tiến 0908296068 Trưởng ban 
2 12 Sử 20 Nguyễn Thị Hoa Bùi Thị Thanh Hòa Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0914063190 Phó ban 
3 12 Sinh 35 Nguyễn Thị Kim Thu Nguyễn Đức Nhân Nguyễn Thảo Uyên 0905088719 Phó ban 
4 12 Lý 35 Hà Minh  Trọng Võ Thị Như Yến Đồng Duy Kha 0905769069 Phó ban 
5 11 Hoá 34 Trần Thị Ánh  Nhật Nguyễn Phan Thạch Nguyễn Đào Gia Nghi 0906445999 Phó ban 
6 11 Anh 2 36 Nguyễn Lê Ngọc  Thái Nguyễn Văn Trung Nguyễn Trần Ngọc Trâm 0988812585 Phó ban 
7 10 Lý 35 Nguyễn Tấn Phú Trần Quang Khải Trần Hà Linh 0979178766 Phó ban 
8 10 Sinh 35 Lê Thuỷ Tiên Nguyễn Thị Lựu Đặng Thị Bảo Ngọc 0982110299 Phó ban 
9 10 Anh 1 35 Chế Thị Hồng  Thoa Huỳnh Ngọc Quý Huỳnh Ngọc Bình An 0903587786 Phó ban 
10 12 Văn 36 Nguyễn Thị Thùy Dương Phạm Hoàng Nam Phạm Trần Hoàng Ngân 0914501000 Uỷ viên 
11 12 Anh 1 35 Hồ Diệu Hương Lê Thanh Sang Lê Thanh Ngọc 0914139588 Uỷ viên 
12 12 Anh 2 35 Tống Mỹ  Linh Châu Thị Hoa Đặng Hương Giang 0983012777 Uỷ viên 
13 12 Toán 35 Nguyễn Văn  Bang Lê Nguyên Vũ Lê Nguyên Khang 0975225577 Uỷ viên 
14 12 Tin 35 Lê Văn Hiếu Đặng Mậu Mỹ Chi Đỗ Như Ngọc 0935359189 Uỷ viên 
15 11 Văn 35 Nguyễn Thị Hồng Khánh Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Nữ An Nhiên 0905046199 Uỷ viên 
16 11 Anh 1 37 Nguyễn Thị Lê  Nghi Trần Thanh Hiệp Trần Đại Nghĩa 0901166968 Uỷ viên 
17 11 Toán 37 Trà Quốc Anh Huỳnh Ngọc Thọ Huỳnh Ngọc Minh 0818144411 Uỷ viên 
18 11 Lý 35 Bùi Đức Hưng Lê Văn Ảnh Lê Văn An 0985441010 Uỷ viên 
19 11 Sinh 35 Đặng văn Tẫn Lê Thanh Bình Lê Nguyễn Khánh Toàn 0903113114 Uỷ viên 
20 11 Tin 35 Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thị Thanh Thúy Đinh Nguyễn An Khôi 0989399796 Uỷ viên 
21 11 Sử 20 Nguyễn Ngọc Tú  Duyên Nguyễn Khắc Diệu Linh Trần Quốc Vinh 0914058595 Uỷ viên 
22 11 Địa 31 Bùi Tấn Phát Lê Văn Quang Lê Huỳnh Long 0903549646 Uỷ viên 
23 10 Văn 35 Nguyễn Thị Kim Thoa Phạm Thị Dung Phan Khả Bình 0967917132 Uỷ viên 
24 10 Anh 2 35 Le Thị Thanh Hương Trần Hương Quỳnh Trần Hồng Nghiễm 0913459264 Uỷ viên 
25 10 Toán 35 Nguyễn Hữu Lai Trần Quang Trung Trần Quang Minh 0914279025 Uỷ viên 
26 10 Hoá 35 Ngô Thị Ngọc  Mai Trần Thị Lệ Thu Trịnh Hồng Anh 0983330960 Uỷ viên 
27 10 Tin 35 Lê Như  Thương Hồ Hoàng Thân Hồ Bình Nguyên 0705262939 Uỷ viên 
28 10 Sử 35 Trương Ngọc Kiệt Phan Tuấn Hoàng Phan Trần Tuấn Phú 0935207999 Uỷ viên 
29 10 Địa 35 Trần Thị Hoà Tân Huy Thuỷ Tân Huy Kiên 0976888969 Uỷ viên 

 


